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MÁY QUÉT ẢNH (IMAGE SCANNERS)
I. KHÁI NIỆM.
[image: ]Máy Scan hay chính xác hơn là Scanner tên tiếng việt gọi là máy quét. Máy quét - scanner là một thiết bị chụp và chuyển hình ảnh vật lý từ các bản in văn bản, tài liệu, áp phích, các trang tạp chí và các nguồn tài liệu tương tự để hiển thị và chỉnh sửa trên máy tính. Tài liệu được nạp cho máy scan là dạng bảng (tờ) phẳng cho phép quét các tài liệu đen trắng hoặc màu sắc. Các Máy Quét - Scanner thường được trang bị các phần mềm đi kèm, chẳng hạn như Photoshop của hãng Adobe, cho phép bạn có thể thay đổi chỉnh sửa kích thước của một hình ảnh nào đó.
(Tài liệu được máy quét nhận dạng và chuyển qua máy tính – laptop)
Một số hãng sản xuất máy quét nổi tiếng như: Hewlett-Packard (HP), Epson, Microtek, Relisys, Canon, Kodak…
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II. CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY SCAN.
1. Cấu tạo.
Máy scan gồm 3 bộ phận chính:
· Thấu kính nhạy quang.
· Cơ chế đẩy giấy cho phép bạn scan một vùng xác định
· Mạch logic điện tử dùng cảm biến ánh sáng để phản xạ thành hình ảnh điện tử.
Tùy với từng công nghệ khác nhau mà máy scan có thể ghi lại hình ảnh đen trắng, theo thang màu hoặc màu của ánh sáng phản xạ.
· Máy scan đen – trắng chỉ ghi sự khác biệt về cường độ sáng bằng 2 trạng thái: có chấm hoặc không (đen hoặc trắng). Với cùng bức ảnh đó, các máy scan thang màu xám biến đổi cường độ ánh sáng phản xạ thành một loạt các điểm (pixel) có độ xám khác nhau.
· Máy scan màu cũ dùng cơ chế scan 3 lần để ghi lại các sắc màu bằng cách rọi lần lượt lên tài liệu các nguồn sáng đó, lục và xanh. Hiện nay, dùng scan một lần thông qua các bộ lọc đặc biệt trong CCD[[footnoteRef:1]] hoặc nhờ các lăng kính ba màu có thiết kế đặc biệt. [1:  Thuật ngữ CCD là viết tắt của cụm từ Charge Coupled Device, tạm dịch là “thiết bị tích điện kép”. Công nghệ này còn được dùng trong cả các bộ cảm biến hình ảnh của camera kỹ thuật số. Tuy nhiên, camera số dùng bộ cảm biến CCD gồm nhiều điểm ảnh cực nhỏ, được phủ một lớp lọc Bayer Pattern gồm các điểm ảnh hai màu lục, một màu đỏ hoặc hai màu lục, một màu lam đặt kế cạnh nhau. Lớp này sẽ làm độ phân giải giảm theo hệ số 2 và làm tăng độ nhiễu so với bộ cảm biến dò dòng tuyến tính. Các loại bộ cảm biến hình ảnh CCD dò bề mặt này không thích hợp để dùng cho máy quét vì chúng không quét mà lại chụp ảnh.] 

· Thành phần quan trọng thứ hai của máy scan là cơ cấu phân phối tài liệu vào bộ phận cảm biến quang. Các phần tử cảm biến quang chạy trên mặt giấy là một quá trình cơ học có thể gây ra méo hình điện tử.
· Bộ phận quan trọng thứ ba của máy scan là mạch logic dùng để chuyển đổi các thông tin scan được thành ảnh số. Tuỳ mục đích sử dụng, bạn có thể scan một hình với các độ phân giải khác nhau để truyền fax, để biến đổi văn bản bằng OCR[[footnoteRef:2]], hoặc để dùng với chương trình chế bản. Các thuật toán cài bên trong máy scan sẽ gọt giũa kết cấu tổng thể của hình ảnh này bằng cách sửa các chi tiết và loại trừ méo dạng do quá trình scan cơ học gây ra. [2:  Nhận dạng ký tự quang học (tiếng Anh: Optical Character Recognition, viết tắt là OCR), là loại phần mềm máy tính được tạo ra để chuyển các hình ảnh của chữ viết tay hoặc chữ đánh máy (thường được quét bằng máy scanner) thành các văn bản tài liệu. OCR được hình thành từ một lĩnh vực nghiên cứu về nhận dạng mẫu, trí tuệ nhận tạo và machine vision. Mặc dù công việc nghiên cứu học thuật vẫn tiếp tục, một phần công việc của OCR đã chuyển sang ứng dụng trong thực tế với các kỹ thuật đã được chứng minh.] 
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2. Nguyên lý hoạt động.
Tất cả máy Scan làm việc với cùng một nguyên lí phản xạ ánh sáng hoặc truyền dẫn. Hình ảnh được đặt úp xuống bên trong Scanner nó có bao gồm nguồn sáng chiếu vào hình ảnh và những thiết bị cảm biến để thu nhận ánh sáng phản xạ từ nguồn sáng tới hình ảnh. Trong tường hợp máy ảnh kỹ thuật số, nguồn sáng là mặt trời hoặc ánh sáng nhân tạo. Khi thiết bị scan lần đầu tiên được giới thiệu, nhiều nhà sản xuất dùng bóng đèn huỳnh quang làm nguồn sáng.
Tuy nhiên, loại đèn này có hai yếu điểm:
Đèn không phải lúc nào cũng phát ra ánh sáng trắng phù hợp trong một thời gian dài.– Nhiệt do đèn phát ra có thể làm méo tín hiệu đối với những thành phần quang học khác.
Hiện nay, hầu hết các nhà chuyển sang sử dụng đèn Cahothe lạnh, không sử dụng sợi tóc bóng đèn như đèn huỳnh quang. Bóng có nhiệt độ thấp và hoạt động vô cùng đáng tin cậy. Cuối năm 2000, đèn Xeon được sử dụng làm nguồn sáng. Sản phẩm dùng đèn Xeon có độ tin cậy cao, nguồn sáng có phổ ánh sáng rộng bền vững và nhanh chóng thiết lập. Tuy nhiên nguồn ánh sáng Xeon có công suất tiêu thụ năng lượng cao hơn so với ống đèn Cathode lạnh.
Ánh sáng trực tiếp từ đèn tới bộ cảm biễn để chúng đọc được những giá trị ánh sáng. Scanner CCD (Charge-Coupled Device: nó là thiết bị đo sáng thu nhỏ mà xác định cường độ ánh sáng được tương ứng với cường độ của điện áp tương tự.) dùng lăng kính, thấu kính và những thành phần quang học khác. Như mắt kính và kính lúp những phần này có thể cho những Bit với chất lượng khác nhau. Đối với Scanner chất lượng cao sẽ dùng những kính quang học chất lượng cao có chất lượng màu sắc chính xác và có sự khuyếch tán thấp nhất. Đối với những kiểu Scanner Low-end thì dùng những thiết bị quang học chất lượng thấp cùng với những thành phần nhựa cho giá thành hạ.
Những ánh sáng được phản xạ hoặc truyền qua những hình ảnh tới bộ phận cảm biến để chuyển đổi thành những điện áp tương ứng với cường độ ánh sáng, đối với những phần sáng hơn thì ánh sáng phản xạ hoặc truyền qua thì kết quả cho ta mức độ điện áp cao hơn. Bộ phận ADC (analogue-to-digital conversion) sẽ chuyển đổi tính hiệu mức điện áp từ dạng tương tự thành dạng số và một lần nữa liên quan đến mức độ nhiễu trong bộ chuyển đổi này, nếu đối với những thiết bị Scanner có giá thành thấp thì mức nhiễu tăng lên.

Kỹ thuật sử dụng.
Bước 1: Chuẩn bị
Chuẩn bị một máy scan , kết nối máy scan với máy tính và cài đặt các phần mềm liên quan. Thông thường máy quét sẽ kết nối với máy tính thông qua cáp USB. Và máy scan cũng phải được cắm vào nguồn điện.Việc cài đặt phần mềm thường khá đơn giản. Thực hiện theo các hướng dẫn được cung cấp trong phần hướng dẫn sử dụng để cài đặt.
Phần mềm phù hợp, Để chạy máy scan, cần phải có các phần mềm phù hợp. Các chương trình như Adobe Acrobat cho phép bạn có thể chuyển các nội dung cần scan sang dạng tài liệu đọc được. Ngoài ra các chương trình như Adobe Photoshop cho phép bạn chỉnh sửa và fix các lỗi scan ảnh hoặc chuyển tài liệu scan vào spread lớn hơn.
Chuẩn bị các tài liệu để scan
Bước 2: Scan tài liệu
1. Mở máy scan, sau khi máy scan đã kết nối với máy tính, thì có thể bắt đầu quá trình scan tài liệu. Mở nắp máy scan lên, giống như cách mở máy photo.
2. Úp bề mặt của hình ảnh hay tài liệu cần quét xuống dưới, áp sát vào mặt kính. Chiều và vị trí của hình ảnh hoặc tài liệu phải nằm đúng vị trí được đánh dấu trên máy, vị trí này thường được đánh dấu hình mũi tên hoặc số 0. Sau khi đặt đúng vị trí thì đậy nắp máy lại.
3. [bookmark: _GoBack]Mở phần mềm scan trên máy tính hoặc có thể truy cập các phần mềm này bằng nhiều cách khác nhau. Cố gắng cài đặt các phần mềm thành các biểu tượng để có thể dễ dàng truy cập được.
4. Điều chỉnh một số cài đặt cần thiết trước khi scan tài liệu. Một số tài liệu chỉ cần scan đen trắng, nhưng một số tài liệu khác yêu cầu scan cả ảnh và poster. Khi đó mở cài đặt máy scan và điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu.
5. Sau khi đã hoàn tất quá trình cài đặt và chỉnh sửa, nhấn chọn nút Scan trên phần mềm hoặc nút Scan trên máy scan để bắt đầu scan tài liệu.
6. Sau khi tài liệu đã được scan xong, phần mềm sẽ cung cấp các tùy chọn cho phép điều chỉnh thêm, chẳng hạn như thay đổi hướng của hình ảnh,....
Chú ý đến định dạng file trên tài liệu được lưu. Cần lựa chọn các định dạng khác hoặc định dạng mặc định.
Bước 3: Chỉnh sửa tài liệu của bạn
1. Chỉnh text: 
Sau khi tài liệu của bạn đã scan xong, bạn có thể sử dụng chương trình như Adobe Acrobat để chuyển đổi các file thành file PDF hoặc ghép lại thành một tài liệu có nhiều trang. Ngoài ra bạn có thể thiết lập Acrobat để tìm các văn bản cần scan.
2. Chỉnh sửa hình ảnh: 
Mở hình ảnh bằng cách sử dụng các phần mềm hình ảnh cơ bản trên máy tính hoặc mở Photoshop. Tại đây có thể chỉnh sửa độ sáng,... của hình ảnh.
III. CÁC LỖI THƯỜNG GẶP PHẢI VÀ CÁCH KHẮC PHỤC.
1. Giấy bị kẹt hoặc bị cuộn nhiều tờ cùng một lúc
· Kiểm tra và điều chỉnh 2 thanh gạt ở khay nạp giấy cho vừa khớp với khổ tài liệu mà bạn cần Scan.
· Điều chỉnh độ dài của khay thoát giấy dầu ra đủ khớp với độ dài của tài liệu mà bạn đang Scan.
· Tài liệu bạn đang scan có vượt quá khổ giấy cho phép: kích thước, định lượng giấy…
· Các bánh răng và máy máy Scan của bạn có bị bám bụi không?
· Miếng cao su trên bộ phận ngắt giấy đã lắp đúng khớp chưa?
· Bộ phận cuộn và ngắt giấy đã lắp đúng khớp, vị trí chưa?
· Đảm bảo khay nạp giấy của máy đang mở.
· Lấy tất cả giấy bị kẹt ra khỏi máy.
2. Máy Scan không scan được, không cuộn giấy vào.
· Kiểm tra nguồn điện của máy đã được găm vào ổ điện. 
· Đèn trên adapter của máy đã sáng.
· Nút nguồn máy Scan đã được bật.
· Máy tính kết nối với máy Scan đã được khởi động lại sau khi cài drive hoặc phần mềm.
· Tài liệu đã để đúng vào khay nạp giấy của máy.
3. Hình ảnh Scan không hiển thị
Bạn kiểm tra máy hiện tại đang ở chế độ scan 1 mặt trước hay mặt sau và tài liệu của bạn đã đặt đúng vào khay giấy có mặt hướng đúng với câu hình bạn đã thiết lập.
4. Hình ảnh không được crop 1 cách chính xác
Nếu chức năng crop đã được bật (Automatically Detect and Straighten hoặc Automatically Detect) mà hình ảnh đầu ra vẫn chưa được crop chính xác so với kích thước tài liệu gốc thì hãy vệ sinh miếng kính bảo vệ khu vực sao chụp.
5. Hình ảnh Scan ra có vết lằn của các bánh xe cao su cuộn giấy
Các bánh xe bị bẩn và cần phải vệ sinh lại.
6. Hình ảnh Scan ra có các vệt màu
Máy Scan đang bị bẩn và cần phải vệ sinh lại máy.
7. Máy Scan quét rất chậm
Kiểm tra lại cấu hình và setup lại theo đúng yêu cầu của nhà sản xuất
8. Máy tính nhận drive nhưng không thể scan được
Drive chưa được cài đúng cách: Trong quá trình cài drive, máy scan cần phải tắt, sau khi cài xong mở máy scan lên cho máy tính nhận drive rồi khởi động lại máy tính.
Đổi cổng kết nối USB của máy tính.
Lời khuyên khi sử dụng máy scan
Nên chọn máy quét phẳng vì sự tiện lợi và tính dễ sử dụng.
· Máy quét cầm tay thường có giá rẻ, bạn nên mua khi thường xuyên có nhu cầu quét văn bản, ưu điểm của nó là tính linh động, nhỏ gọn.
· Chọn máy quét có độ phân giải thấp nhất là 1200dpi vì rất có thể bạn sẽ cần để vừa in ấn hình vừa quét chứ không chỉ đơn thuần lưu trữ hay đưa hình lên web.
· Hãy kiểm tra máy tính của bạn có cổng USB 2.0 không vì hầu hết các máy quét sau này đều sử dụng cổng USB 2.0 cho tốc độ quét khá nhanh.
· Với người dùng trong các doanh nghiệp, các tính năng như quét tự động văn bản, quét phim, vùng quét rộng cũng đáng để bạn quan tâm khi chọn mua máy quét .
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